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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 10/2026/NQ-HĐND
	               Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2026


PHỤ LỤC 
(Kèm theo Công văn số        /CV- HĐPHPBGDPL của Hội đồng phối hợp PBGDPL)



NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
 Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15; 
Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất; 
Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 
Xét Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành 2 phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp; 
Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố
1. Sửa đổi một số điểm, khoản của Điều 10 như sau: 
a) Sửa đổi điểm a khoản 2 như sau: 
“a) Trường hợp thửa đất thuộc vị trí 1 được chia 04 tuyến: 
Tuyến I: tính từ chỉ giới vỉa hè đường phố giáp thửa đất hoặc mép hiện trạng đường giao thông đến hết 30m, giá đất được xác định bằng 100% mức giá đất vị trí 1 theo quy định; 
Tuyến II: trên 30m đến hết 100m, giá đất được xác định bằng 60% giá đất của tuyến I; 
Tuyến III: trên 100m đến hết 200m, giá đất được xác định bằng 50% giá đất của tuyến I;
Tuyến IV: trên 200m, giá đất được xác định bằng 40% giá đất của tuyến I.” 
b) Sửa đổi điểm a khoản 3 như sau: 
“a) Trường hợp thửa đất thuộc vị trí 1 được chia 04 tuyến: 
Tuyến I: tính từ chỉ giới vỉa hè đường phố giáp thửa đất hoặc mép hiện trạng đường giao thông đến hết 30m, giá đất được xác định bằng 100% mức giá đất vị trí 1 theo quy định; 
Tuyến II: trên 30m đến 100m, giá đất được xác định bằng 40% giá đất của tuyến I; 
Tuyến III: trên 100m đến hết 200m, giá đất được xác định bằng 25% giá đất của tuyến I;
Tuyến IV: trên 200m, giá đất được xác định bằng 15% giá đất của tuyến I.” 
c) Sửa đổi khoản 6 như sau: 
“6. Trường hợp thửa đất tại nông thôn và đô thị có thể xác định vị trí theo nhiều tuyến đường có giá đất khác nhau thì vị trí được xác định theo tuyến đường gần nhất, trường hợp cùng vị trí thì lấy theo mức giá của tuyến đường có giá cao hơn.”
2. Sửa đổi khoản 2 Điều 11 như sau: 
“2. Trường hợp thửa đất ở, đất thương mại dịch vụ tiếp giáp với nhiều đường, phố có tên trong Bảng giá đất thì vị trí và giá đất được xác định theo đường, phố có mức giá cao hơn; đồng thời mỗi đường, phố tiếp giáp tăng thêm được tính cộng thêm 10% vào giá trị thửa đất.” 
3. Bãi bỏ khoản 4 Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố.
Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2026. 
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2026./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ; 
- Ủy ban Công tác đại biểu (Quốc hội); 
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; 
- Cục KTVB và QLXLVPHC- Bộ Tư pháp; 
- Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 
- TT Thành ủy, TT HĐND, UBND thành phố; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; 
- Ủy ban MTTQVN thành phố; 
- Các Ban HĐND thành phố; 
- Đại biểu HĐND thành phố; 
- VP: Thành ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND thành phố; 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 
- TT ĐU, TT HĐND, UBND cấp xã; 
- Báo và PTTH HP, Công báo TP, Cổng TTĐT TP; 
- Lưu: VT, HSKH.
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lê Văn Hiệu





	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 11/2026/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2026


 
NGHỊ QUYẾT
Quy định mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng	

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15; 
Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất; Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội; 
Xét Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp; 
Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết quy định mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị quyết này áp dụng đối với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
Mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng của các loại đất tương ứng với khu vực, vị trí đã quy định trong Bảng giá đất hiện hành, cụ thể như sau:
 1. Mức tối đa của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường: K = 3; 
2. Mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường: K = 0,8. 
Điều 4. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 8 năm 2026. 
Điều 5. Tổ chức thực hiện
 1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2026./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ; 
- Ủy ban Công tác đại biểu (Quốc hội); 
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; 
- Cục KTVB và QLXLVPHC- Bộ Tư pháp; 
- Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 
- TT Thành ủy, TT HĐND, UBND thành phố;
 - Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; 
- Ủy ban MTTQVN thành phố; 
- Các Ban HĐND thành phố;
 - Đại biểu HĐND thành phố; 
- VP: Thành ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND thành phố; 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 
- TT ĐU, TT HĐND, UBND cấp xã;
 - Báo và PTTH HP, Công báo TP, Cổng TTĐT TP; 
- Lưu: VT, HSKH.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Lê Văn Hiệu





	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 12/2026/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2026


 
NGHỊ QUYẾT
Quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13; Căn cứ Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15; 
Căn cứ Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Phí và lệ phí; 
Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 
Xét Tờ trình số 165/TTr-UBND ngày 30/6/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra số 80/BC-KTNS ngày 25 tháng 7 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp; 
Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
 Nghị quyết này quy định mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng khi thực hiện đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã). 
2. Đối tượng áp dụng 
a) Đối tượng nộp lệ phí: Cá nhân, thành viên hộ gia đình khi đăng ký hộ kinh doanh; tổ chức, cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
b) Đơn vị thu lệ phí: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
c) Các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh 
Mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: 0 đồng/01 lần cấp.
Điều 3. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2031. 
2. Bãi bỏ khoản 12 Điều 1 và Phụ lục 12 ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
3. Bãi bỏ số thứ tự 4 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 26/6/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
Điều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu của Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2026./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH, Chính phủ; 
- VP: Quốc hội, Chính phủ;
 - Ủy ban Công tác đại biểu (Quốc hội); 
- Bộ Tài chính; 
- Cục KTVB&TCTHPL (Bộ Tư pháp); 
- TTTU, TT HĐND, UBND TP; 
- Đoàn ĐBQH HP; 
- Ủy ban MTTQVN TP;
 - Các Ban của HĐND TP; 
- Đại biểu HĐND TP; 
- Các VP: TU, ĐĐBQH và HĐND, UBND TP; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; 
- TTĐU, TTHĐND, UBND cấp xã; 
- Báo và PTTHHP, Công báo TP, Cổng TTĐT TP; 
- Các CV VP ĐĐBQH và HĐND TP; 
- Lưu: VT, HSKH.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Lê Văn Hiệu





	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 13/2026/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2026


 
NGHỊ QUYẾT
Bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 
Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước; 
Xét Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành thuộc lĩnh vực tài chính; Báo cáo thẩm tra số 65/BC-KTNS ngày 25 tháng 7 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp; 
Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết bãi bỏ một  số Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành thuộc lĩnh vực tài chính. 
Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 02 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành thuộc lĩnh vực tài chính, cụ thể: 
1. Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. 
2. Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng.
Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2026. 
Điều 3. Tổ chức thực hiện
 1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2026./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH, Chính phủ; 
- Ủy ban Công tác đại biểu (Quốc hội); 
- VP: Quốc hội, Chính phủ; 
- Bộ Tài chính; 
- Cục KTVB&TCTHPL (Bộ Tư pháp); 
- TTTU, TT HĐND, UBND TP; 
- Đoàn ĐBQH HP; 
- Ủy ban MTTQVN TP;
 - Các Ban của HĐND TP; 
- Đại biểu HĐND TP; 
- Các VP: TU, ĐĐBQH và HĐND, UBND TP; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
 - TTĐU, TTHĐND, UBND cấp xã; 
- Báo và PTTHHP, Công báo TP, Cổng TTĐT TP; 
- Lưu: VT, HSKH.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Văn Hiệu





	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 14/2026/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2026


NGHỊ QUYẾT
Quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13; 
Căn cứ Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ; Nghị định số 175/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ; 
Căn cứ Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí; 
Xét Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Nghị quyết quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra số 68/BC-KTNS ngày 25 tháng 7 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân nhân thành phố tại kỳ họp; 
Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
Điều 1. Mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe pick-up chở người) trên địa bàn thành phố Hải Phòng là 12%.
 Điều 2. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 8 năm 2026
2. Bãi bỏ khoản 5 Điều 1 và Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
 Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu của Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XVII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2026./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 
- Các VP: Quốc hội, Chính phủ; 
- Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội; 
- Bộ Tài chính; 
- Vụ pháp chế (Bộ TC); 
- Cục KTVB và TCTHPL (Bộ TP); 
- TTTU, TT HĐND, UBND TP; 
- Đoàn ĐBQH Hải Phòng; 
- Uỷ ban MTTQVN TP; 
- Đại biểu HĐND TP; 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP; 
- Các VP: Thành ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND TP; 
- TT ĐU, HĐND, UBND cấp xã; 
- CVP, các PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND TP; 
- Báo và PTTH HP, Công báo HP, Cổng TTĐT TP; 
- Các CV VP ĐĐBQH và HĐND TP; 
- Lưu: VT, HSKH.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Văn Hiệu





	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 15/2026/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2026


 
NGHỊ QUYẾT
Quy định một số chế độ, định mức chi tài chính bảo đảm 
hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 
Căn cứ Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân;
Xét Tờ trình số 05/TTr-KTNS ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số chế độ, định mức chi tài chính bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra số 70/BC-BPC ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp;
 Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định một số chế độ, định mức chi tài chính bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hải Phòng. 
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định một số chế độ, định mức chi tài chính bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hải Phòng. 
Điều 2. Điều khoản thi hành 
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2026. 
2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định một số chế độ, định mức chi tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hải Phòng. 
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện Nghị quyết. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2026./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ; 
- Ủy ban Công tác đại biểu (Quốc hội); 
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; 
- Cục KTVB và TCTHPL (Bộ Tư pháp); 
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); 
- TT TU, TT HĐND, UBND thành phố; 
- Đoàn ĐBQH thành phố; 
- UBMTTQVN thành phố; 
- Các đại biểu HĐND thành phố; 
- Các Văn phòng: TU, ĐĐBQH và HĐND, UBND TP;
 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
 - Kho bạc Nhà nước khu vực III; 
- TT ĐU, TT HĐND, UBND các xã, phường, đặc khu; 
- Báo và PTTH HP, Công báo HP, Cổng TTĐT TP; 
- Lưu: VT, HSKH.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Văn Hiệu





	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 16/2026/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2026


 
NGHỊ QUYẾT
Quy định mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa và dự án phi lợi nhuận trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15;
Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15; 
Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 
Căn cứ Nghị định số 230/2025/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024; 
Căn cứ Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 
Xét Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa và dự án phi lợi nhuận trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp; 
Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa và dự án phi lợi nhuận trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định mức miễn, giảm tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng đối với:
1. Dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan (trừ trường hợp sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, sử dụng đất thương mại, dịch vụ) đáp ứng một trong hai điều kiện: Dự án thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định; dự án phi lợi nhuận theo quy định tại khoản 15 Điều 38 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP. 
2. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 59/2014/NĐ-CP và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (ngoại trừ dự án được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024). 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các dự án sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Nghị quyết này. 
Điều 3. Chế độ ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất 
1. Dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh tại địa bàn đặc khu Cát Hải, đặc khu Bạch Long Vĩ thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định (trừ trường hợp sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, sử dụng đất thương mại, dịch vụ) được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất theo các khu vực như sau: 
a) Miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê đối với dự án sử dụng đất tại địa bàn đặc khu Cát Hải và đặc khu Bạch Long Vĩ, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này. 
b) Đối với các dự án trên địa bàn tại các tổ dân phố thuộc đặc khu Cát Hải, gồm Hà Sen, Cái Bèo, Cát Bà, Hùng Sơn, Gia Lộc, Hòa Quang, Đôn Lương: Miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê đối với các dự án đầu tư loại hình xã hội hóa: Cơ sở giáo dục mầm non; Trường phổ thông có nhiều cấp học; Bệnh viện đa khoa; Cơ sở chăm sóc người cao tuổi; Bảo tàng ngoài công lập, bảo tàng nhiếp ảnh ngoài công lập, bảo tàng mỹ thuật ngoài công lập; Cơ sở trình diễn/ diễn xướng dân gian. 
2. Dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi đầu tư) theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan (trừ trường hợp sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, sử dụng đất thương mại, dịch vụ) thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất như sau: 
a) Miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê đối với dự án sử dụng đất tại khu vực các xã. 
b) Miễn tiền thuê đất theo quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này đối với dự án sử dụng đất tại các phường, theo các khu vực như sau: 
- Khu vực I: Gồm các phường: Ngô Quyền, Gia Viên, Hồng An, Hồng Bàng, Lê Chân, An Biên, Hải An (Trừ Tổ dân phố Nam Hải 1, 2; Tràng Cát 1, 2, 3, 4, 5), Đông Hải (Trừ Tổ dân phố Xâm Bồ 1, Xâm Bồ 2, Lương Xâm). 
- Khu vực II: Gồm các phường: Thủy Nguyên, Thiên Hương, Hòa Bình, Nam Triệu, Bạch Đằng, Lưu Kiếm, Lê Ích Mộc, Kiến An, Phù Liễn, Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Dương Kinh, Hưng Đạo, Hải An (gồm: Tổ dân phố Nam Hải 1, 2; Tràng Cát 1, 2, 3, 4, 5), Đông Hải (gồm: Tổ dân phố Xâm Bồ 1, Xâm Bồ 2, Lương Xâm). 
- Khu vực III: Gồm các phường: Hải Dương, Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Nam Đồng, Tân Hưng, Việt Hòa, Thạch Khôi, Tứ Minh, Ái Quốc, Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu. 
3. Dự án phi lợi nhuận sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan (trừ trường hợp sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, sử dụng đất thương mại, dịch vụ) được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê. 
4. Cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 1 được miễn tiền thuê đất 20 năm, sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản. 
Điều 4. Quy định về chuyển tiếp 
1. Trường hợp dự án đang được hưởng chính sách ưu đãi miễn tiền thuê đất cao hơn quy định của Nghị quyết này thì tiếp tục được hưởng chính sách ưu đãi miễn tiền thuê đất cho thời gian thuê đất còn lại.
2. Trường hợp dự án đang được hưởng mức ưu đãi miễn tiền thuê đất thấp hơn quy định tại Nghị quyết này thì được hưởng chính sách ưu đãi miễn tiền thuê đất quy định tại Nghị quyết này đối với thời hạn ưu đãi còn lại kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. 
3. Trường hợp dự án đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà đã hết thời gian được hưởng ưu đãi thì không được áp dụng chính sách ưu đãi miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị quyết này.
 4. Trường hợp đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về đầu tư và xã hội hóa thì được xem xét áp dụng chính sách ưu đãi quy định tại Nghị quyết này. Thời gian miễn tiền thuê đất được tính bằng thời hạn ưu đãi theo quy định tại Nghị quyết này sau khi trừ đi thời gian kể từ ngày được Nhà nước cho thuê đất đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. 
Điều 5. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 8 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. 
2. Các Nghị quyết sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành: 
a) Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất tại thành phố Hải Phòng đối với dự án thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa, dự án phi lợi nhuận; 
b) Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư đáp ứng điều kiện loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa hoặc dự án phi lợi nhuận trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
Điều 6. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng quy định. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2026./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 
- Các VP: Quốc hội, Chính phủ; 
- Các bộ: Tài chính, Tư pháp; 
- Cục KTVB&TCTHPL (Bộ Tư pháp); 
- TTTU, TT HĐND, UBND thành phố; 
- Đoàn ĐBQH Hải Phòng; 
- Ủy ban MTTQVN thành phố; 
- Các Ban của HĐND thành phố; 
- Đại biểu HĐND thành phố;
 - Các VP: TU, ĐĐBQH và HĐND, UBND thành phố; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 
- Công báo HP, Cổng TTĐT TP, Báo và PTTH HP; 
- Lưu: HSKH.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Văn Hiệu





	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 17/2026/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2026


 
NGHỊ QUYẾT
Bãi bỏ Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 29/3/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về nhiệm vụ, giải pháp thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích gây lãng phí tài nguyên đất

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15; 
Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 
Xét Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 06/2016/NQHĐND ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về nhiệm vụ, giải pháp thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích gây lãng phí tài nguyên đất; Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; 
Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về nhiệm vụ, giải pháp thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê 2 không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích gây lãng phí tài nguyên đất. 
Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về nhiệm vụ, giải pháp thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích gây lãng phí tài nguyên đất. 
Điều 2. Điều khoản thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2026. 
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2026./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
 - Ủy ban Công tác đại biểu (Quốc hội); 
- Các VP: Quốc hội, Chính phủ; 
- Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; 
- Cục KTVB&TCTHPL (Bộ Tư pháp); 
- Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); 
- TTTU, TT HĐND, UBND TP;
 - Đoàn ĐBQH Hải Phòng; 
- Ủy ban MTTQVN thành phố; 
- Các Ban của HĐND thành phố; 
- Các đại biểu HĐND TP khóa XVII;
 - Các VP: TU, ĐĐBQH & HĐND, UBND TP; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; 
- TTĐU, TT HĐND, UBND cấp xã; 
- Báo và PTTH HP, Công báo TP, Cổng TTĐT TP; 
- Lưu HSKH.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Văn Hiệu





	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 18/2026/NQ-HĐND
	               Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2026




NGHỊ QUYẾT
Quy định chính sách hỗ trợ di dời khẩn cấp đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà tại các chung cư cũ nguy hiểm và hỗ trợ tiền thuê nhà tại các chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố Hải Phòng


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 31/2024/QH15, Luật số 27/2023/QH15, Luật số 29/2023/QH15 và Luật số 32/2024/QH15;
Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14;
Căn cứ Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;
Căn cứ Nghị định số 98/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;
Căn cứ Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2026 của Chính phủ);
Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
Xét Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ di dời khẩn cấp đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà tại các chung cư cũ nguy hiểm và hỗ trợ tiền thuê nhà tại các chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ di dời khẩn cấp đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà tại khu vực các chung cư cũ nguy hiểm và hỗ trợ tiền thuê nhà tại các chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố, trong đó:
a) Chung cư cũ nguy hiểm (thuộc phạm vi chính sách hỗ trợ di dời khẩn cấp) là nhà ở cũ tại các nhà chung cư bị hư hỏng do cháy, nổ, thiên tai, địch họa không còn đủ điều kiện bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng phải phá dỡ theo điểm a, b khoản 2 Điều 59 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 
b) Chung cư thuộc tài sản công (thuộc phạm vi chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà) là nhà ở tại các nhà chung cư sau: Chung cư 5 tầng Khúc Thừa Dụ, Chung cư 5 tầng Kênh Dương, Chung cư 7 tầng Vĩnh Niệm (phường An Biên); Chung cư U19 Lam Sơn (phường Lê Chân); Chung cư 9 tầng Đông Khê, Chung cư 9 tầng Lô 27 Lê Hồng Phong, Chung cư N1-N2 Lê Lợi, Chung cư Đ2 Đồng Quốc Bình, Chung cư HH1-HH2 và HH3-HH4 Đồng Quốc Bình (phường Gia Viên); Chung cư 5 tầng Khu T Cát Bi (phường Hải An); Chung cư 75 Lý Thánh Tông (phường Đồ Sơn); Khu nhà ở chung cư Đông Ngô Quyền, Nhà ở xã hội tại Khu dân cư phía Đông Ngô Quyền (phường Lê Thanh Nghị); Khu chung cư Tạ Quang Bửu (phường Thành Đông) và và các chung cư khác được xác định là thuộc tài sản công do Ủy ban nhân dân thành phố là đại diện chủ sở hữu theo quy định của pháp luật sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực. 
2. Đối tượng áp dụng 
a) Chính sách hỗ trợ di dời khẩn cấp áp dụng cho các hộ gia đình, cá nhân đang thực tế sử dụng nhà ở trong các chung cư cũ nguy hiểm phải di dời theo khoản 1 Điều 73 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 và các hộ gia đình, cá nhân có nhà ở, công trình xây dựng thuộc khu vực xung quanh liền kề; 
b) Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà áp dụng cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng có hợp đồng thuê nhà ở, đang thực tế sử dụng nhà ở tại các chung cư thuộc tài sản công; 
c) Đơn vị, tổ chức được giao quản lý, vận hành chung cư; 
d) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan.
Điều 2. Về chính sách hỗ trợ di dời khẩn cấp đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà tại các chung cư cũ nguy hiểm
1. Nội dung hỗ trợ
a) Hỗ trợ kinh phí di dời cho tất cả các hộ gia đình, cá nhân đang thực tế sử dụng nhà ở trong chung cư nguy hiểm và các đối tượng có nhà ở, công trình xây dựng thuộc khu vực xung quanh liền kề tại thời điểm di dời khẩn cấp do cấp có thẩm quyền quyết định theo khoản 1 Điều 73 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được hỗ trợ kinh phí di dời theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì không được hỗ trợ kinh phí di dời theo quy định tại điểm này; 
b) Hỗ trợ kinh phí tự lo chỗ ở mới cho các hộ gia đình, cá nhân đang thực tế sử dụng nhà ở tại chung cư cũ thuộc diện phải di dời khẩn cấp do cấp có thẩm quyền quyết định theo khoản 1 Điều 73 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 và không có chỗ ở nào khác trong địa bàn cấp xã nơi có nhà ở phải di dời. 
2. Mức hỗ trợ 
a) Hỗ trợ kinh phí di dời một lần cho hộ gia đình, cá nhân với mức hỗ trợ 5.000.000 đồng/hộ gia đình, cá nhân; 
b) Hỗ trợ kinh phí để các hộ gia đình, cá nhân tự lo chỗ ở mới với mức hỗ trợ 3.000.000 đồng/tháng/hộ gia đình, cá nhân. 
3. Điều kiện được hưởng hỗ trợ kinh phí để các hộ gia đình, cá nhân tự lo chỗ ở mới Các hộ gia đình, cá nhân được hưởng hỗ trợ kinh phí tự lo chỗ ở mới phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: 
a) Các trường hợp thuộc điểm a, b khoản 1 Điều 62 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP của Chính phủ thì phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh việc bố trí sử dụng nhà ở; 
b) Thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 62 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP của Chính phủ và đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 63 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP của Chính phủ; 
c) Thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 62 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP của Chính phủ thì phải không thuộc diện đang có tranh chấp về quyền sử dụng nhà ở này; 
d) Các trường hợp đã được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở thì phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh việc thanh lý, hóa giá nhà ở và giấy tờ chứng minh việc chuyển quyền sở hữu nhà ở. 
4. Thời gian hỗ trợ 
a) Thời gian hỗ trợ tự lo chỗ ở tối đa 24 tháng. 
b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được hỗ trợ kinh phí tự lo chỗ ở mới theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí tự lo chỗ ở mới theo Nghị quyết này được xác định bằng thời hạn hỗ trợ tối đa quy định tại điểm a khoản này trừ đi thời gian đã được hỗ trợ theo quyết định trước đó.
Điều 3. Về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà tại các chung cư thuộc tài sản công
1. Nội dung, mức hỗ trợ đối với đối tượng hộ gia đình người có công với cách mạng 
a) Đối tượng được hỗ trợ 65% tiền thuê nhà ở:
 Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương kháng chiến. 
b) Đối tượng được hỗ trợ 70% tiền thuê nhà ở: 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 40%; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến; thân nhân liệt sĩ. 
c) Đối tượng được hỗ trợ 80% tiền thuê nhà ở: 
Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%. 
d) Đối tượng được hỗ trợ 90% tiền thuê nhà ở: 
Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%. 
đ) Đối tượng được hỗ trợ 100% tiền thuê nhà ở: 
Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng. 
Trường hợp thuộc diện được hỗ trợ 90% hoặc 80% tiền thuê nhà ở quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều này hiện đang sống cô đơn, không nơi nương tựa. 
2. Nội dung, mức hỗ trợ đối với đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 
Hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện hỗ trợ và các đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được hỗ trợ 60% tiền thuê nhà ở phải nộp. 
3. Điều kiện được hưởng hỗ trợ 
a) Đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà ở phải là người có tên trong hợp đồng thuê nhà ở ký kết với đơn vị được giao quản lý vận hành nhà ở thuộc tài sản công (bao gồm người đại diện đứng tên trong hợp đồng và các thành viên khác có tên trong hợp đồng thuê nhà); 
b) Việc hỗ trợ tiền thuê nhà ở chỉ xét một lần cho đối tượng thuê; trường hợp thuê nhiều nhà ở thuộc tài sản công thì chỉ được hưởng hỗ trợ tiền thuê đối với một nhà ở; 
c) Trường hợp một người thuộc đối tượng được hưởng nhiều chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà ở hoặc trường hợp trong một hộ gia đình có từ hai người trở lên đang thuê nhà ở thuộc diện được hỗ trợ tiền thuê nhà ở thì chỉ được hưởng một mức cao nhất cho cả hộ gia đình.
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị quyết này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; rà soát các quy định để bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết theo đúng các quy định pháp luật hiện hành; bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, tránh trục lợi, thất thoát, lãng phí.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 6. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 8 năm 2026.
2. Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ di dời khẩn cấp đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà tại các chung cư cũ nguy hiểm và hỗ trợ 6 tiền thuê nhà tại các chung cư thuộc tài sản công hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
3. Hộ gia đình, cá nhân thuộc phạm vi, đối tượng, đủ điều kiện được hỗ trợ tiền thuê nhà, đã ký hợp đồng thuê nhà ở và đã phát sinh nghĩa vụ nộp tiền thuê nhà ở theo giá thuê được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian từ ngày Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành đến trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa được hưởng hỗ trợ thì được giải quyết hỗ trợ đối với thời gian đó theo phạm vi, đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐND.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2026./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 
- Các VP: Quốc hội, Chính phủ; 
- Các bộ: Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp; 
- Cục KTVB&TCTHPL (Bộ Tư pháp); 
- TTTU, TT HĐND, UBND thành phố; 
- Đoàn ĐBQH Hải Phòng; 
- Ủy ban MTTQVN thành phố; 
- Các Ban của HĐND thành phố; 
- Đại biểu HĐND thành phố; 
- Các VP: TU, ĐĐBQH và HĐND, UBND thành phố; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 
- Công báo HP, Cổng TTĐT TP, Báo và PTTH HP; 
- Lưu: HSKH.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Văn Hiệu
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	Số: 19/2026/NQ-HĐND
	               Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2026




NGHỊ QUYẾT
Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách thành phố; cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15; 
Căn cứ Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035; 
Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 
Căn cứ Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; 
Căn cứ Quyết định số 16/2026/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2030;
Căn cứ Thông tư số 60/2026/TT-BTC ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030. 
Xét Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; 
Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách thành phố; cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách thành phố; cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Chương trình).
Điều 2. Điều khoản thi hành 
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2026. 
2. Các Nghị quyết sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành: 
a) Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025; 
b) Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2023; 
c) Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐND ngày 21 tháng 02 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 11/2024/NQHĐND ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2023; 
d) Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 
3. Quy định chuyển tiếp 
a) Đối với ngân sách nhà nước năm 2025 (bao gồm cả nguồn vốn các năm 2021, 2022, 2023 và năm 2024 được chuyển nguồn sang năm 2025) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố chưa thực hiện, được phép chuyển nguồn sang năm 2026 để tiếp tục thực hiện và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ hoặc các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025 chưa hoàn thành tại thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030, thì tiếp tục thực hiện theo các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng và Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành cho giai đoạn 2021-2025 và các quy định của pháp luật có liên quan. 
b) Đối với ngân sách nhà nước từ năm 2026 trở đi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố mà chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này. 
4. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu làm căn cứ quy định áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
 1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố
a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 
b) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ khâu lập dự án, triển khai thực hiện đến nghiệm thu, bàn giao, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình. Thực hiện chế độ báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện Nghị quyết theo quy định. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2026./
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 
- Ủy ban Công tác đại biểu (Quốc hội); 
- VP: Quốc hội, Chính phủ; 
- Các bộ: Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ;
 - Vụ Pháp chế các bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Y tế, Tài chính; 
- Cục Kiểm tra VB và TCTHPL (Bộ Tư pháp); 
- TT TU, TT HĐND TP, UBND TP; 
- Đoàn ĐBQH Hải Phòng; 
- Ủy ban MTTQVN thành phố; 
- Các Ban của HĐND thành phố; 
- Các đại biểu HĐND TP khóa XVII; 
- Các VP: TU, ĐĐBQH & HĐND, UBND TP;
 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; 
- TTĐU, TT HĐND, UBND cấp xã; 
- Báo và PTTH HP, Công báo TP, Cổng TTĐT TP; 
- Lưu: VT, HSKH.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Văn Hiệu
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QUY ĐỊNH
Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách thành phố; cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND ngày 28/7/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định: 
1. Chi tiết khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 257/2025/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2035 (sau đây gọi tắt là Chương trình) về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách thành phố thực hiện Chương trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
2. Cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Điều 2. Đối tượng áp dụng Các sở, ban, ngành, cơ quan ở thành phố (sau đây gọi tắt là sở, ngành); các xã, phường, đặc khu; các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình và cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan. 
Điều 3. Nguyên tắc phân bổ vốn 
1. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, bền vững, không dàn trải; bố trí đủ vốn để hoàn thành dứt điểm từng công trình, dự án, nhiệm vụ theo tiến độ được phê duyệt, phát huy hiệu quả đầu tư và không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. 
2. Ưu tiên cho các địa phương còn nhiều khó khăn, có số lượng tiêu chí, nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt thấp, trong kế hoạch xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới (bao gồm phường, đặc khu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới), xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại hoặc các địa phương được thành phố lựa chọn thực hiện xây dựng điểm đạt chuẩn nông thôn mới, để hoàn thành các mục tiêu, tiêu chí theo lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
3. Ngân sách thành phố bố trí vốn đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án, công trình, nội dung, nhiệm vụ thuộc Chương trình. Ưu tiên vốn đầu tư các công trình, dự án thiết yếu phục vụ lợi ích công cộng, các công trình có tính chất liên xã, liên vùng, có ý nghĩa kết nối, lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của khu vực nông thôn, có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nhằm đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại. 
4. Chỉ phân bổ vốn đầu tư công ngân sách thành phố cho các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới hoặc các địa phương thuộc địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền. 
5. Tổng kinh phí chi thường xuyên bố trí cho các sở, ban, ngành thành phố và các địa phương thực hiện Chương trình được xác định căn cứ vào các nội dung sau: 
a) Nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. 
b) Khối lượng nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và nhu cầu kinh phí để thực hiện nhiệm vụ của Chương trình theo kế hoạch hằng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
c) Nội dung, tính chất và phạm vi của nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng thực hiện của các sở, ban, ngành và các địa phương; bảo đảm không trùng lặp về nội dung chi, đối tượng thụ hưởng với nhiệm vụ đã phân cấp cho địa phương, nhiệm vụ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án, đề án và các nhiệm vụ chi khác đã được bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm. 
d) Kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả giải ngân kinh phí của các sở, ban, ngành thành phố và các địa phương của năm trước liền kề. 
6. Bảo đảm lồng ghép, phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa nguồn vốn Chương trình với nguồn vốn bố trí cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án, dự án, nghị quyết của thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm tránh trùng lặp, chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư. 
Điều 4. Tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công ngân sách thành phố 
1. Ngân sách thành phố đầu tư 100% công trình đường liên xã (là đường xã nối từ trung tâm hành chính của xã với xã lân cận); công trình thủy lợi trọng điểm, xung yếu. 
2. Đối với các địa phương thực hiện xây dựng điểm đạt chuẩn nông thôn mới: Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương tối đa 100% tổng mức đầu tư các công trình, dự án nhằm hoàn thành các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. 
3. Đối với các địa phương còn lại: Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu về ngân sách địa phương theo tiêu chí và định mức như sau:
a) Tiêu chí

	STT
	Tiêu chí
(đối với từng địa phương)
	Điểm tối đa
(100 điểm)

	1
	Mức độ thiếu hụt tiêu chí nông thôn mới
	55

	a)
	Đường giao thông
	35

	
	Từ 50% trở lên tổng chiều dài đường xã chưa đạt tiêu chí
	35

	
	Từ 40% đến dưới 50% tổng chiều dài đường xã chưa đạt tiêu chí
	25

	
	Từ 30% đến dưới 40% tổng chiều dài đường xã chưa đạt tiêu chí
	15

	
	Từ 5% đến dưới 30% tổng chiều dài đường xã chưa đạt tiêu chí
	10

	b)
	Trường học các cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở) đạt chuẩn quốc gia
	10

	
	Từ 50% trở lên số trường chưa đạt chuẩn quốc gia
	10

	
	Từ 30% đến dưới 50% số trường chưa đạt chuẩn quốc gia
	6

	
	Từ 10% đến dưới 30% số trường chưa đạt chuẩn quốc gia
	3

	c)
	Trạm y tế xã chưa đạt tiêu chí
	5

	d)
	Trung tâm văn hóa - thể thao xã chưa đạt tiêu chí
	2

	đ)
	Từ 30% trở lên số nhà văn hóa, khu thể thao thôn chưa đạt tiêu chí
	3

	2
	Theo đối tượng xã, phường, đặc khu
	15

	a)
	Xã nhóm 1, phường, đặc khu
	15

	b)
	Xã nhóm 2
	10

	3
	Theo mục tiêu xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại
	20

	a)
	Địa phương xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại trong giai đoạn 2026-2030
	20

	b)
	Địa phương xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2026-2030
	10

	4
	Tiêu chí ưu tiên
	10

	a)
	Tỷ lệ nguồn vốn xã hội hóa trong tổng mức đầu tư các công trình giao thông từ 15% trở lên
	10

	b)
	Tỷ lệ nguồn vốn xã hội hóa trong tổng mức đầu tư các công trình giao thông từ 10% đến dưới 15%
	8

	c)
	Tỷ lệ nguồn vốn xã hội hóa trong tổng mức đầu tư các công trình giao thông từ 5% đến dưới 10%
	5


b) Định mức phân bổ cho 01 (một) địa phương
	Tổng vốn phân bổ cho 01 địa phương
	=
	Tổng vốn đầu tư công bố trí cho các địa phương
	X
	Số điểm thực tế của 01 địa phương

	
	
	Tổng số điểm của các địa phương
	
	


Trong đó, tổng vốn đầu tư công bố trí cho các địa phương được xác định như sau:
	Tổng vốn đầu tư bố trí cho các địa phương
	=
	Tổng vốn đầu tư bố trí cho Chương trình
	-
	Tổng vốn đầu tư các công trình đường liên xã; công trình thủy lợi trọng điểm, xung yếu
	-
	Tổng vốn đầu tư các công trình tại các địa phương thực hiện xây dựng điểm đạt chuẩn nông thôn mới


Điều 5. Cơ chế thực hiện Chương trình
 1. Cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 
Thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 358/2025/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và quy định của pháp luật có liên quan. 
2. Cơ chế phân bổ vốn ngân sách thành phố 
a) Hội đồng nhân dân thành phố quyết định giao dự toán, phân bổ vốn ngân sách thành phố theo tổng vốn Chương trình giai đoạn và hằng năm; Ủy ban nhân dân thành phố giao dự toán, phân bổ vốn cho các sở, ngành, các chủ đầu tư công trình đường liên xã; công trình thủy lợi trọng điểm, xung yếu và cho các địa phương theo tổng vốn Chương trình (chi tiết chi đầu tư và chi thường xuyên). Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định phân bổ chi tiết nội dung, hoạt động, lĩnh vực chi, danh mục dự án đầu tư công của Chương trình. 
Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước quyết định điều chỉnh kinh phí, vốn (bao gồm các khoản chi được giao dự toán hằng năm và các khoản chi được chuyển nguồn từ năm trước sang theo quy định) từ các nội dung, hoạt động đã hết nhiệm vụ chi để thực hiện các nội dung, hoạt động khác thuộc Chương trình bảo đảm không vượt tổng mức, không làm thay đổi cơ cấu chi đầu tư, chi thường xuyên đã được cấp có thẩm quyền giao. 
b) Các dự án thuộc Chương trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách thành phố phải được lập, thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công hoặc thực hiện theo cơ chế đặc thù được Chính phủ ban hành trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, tính chất kỹ thuật đơn giản, có sự tham gia của người dân.
3. Cơ chế hỗ trợ 
a) Ngân sách thành phố hỗ trợ cho các địa phương thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Chương trình giai đoạn 2026 - 2030, các địa phương bố trí vốn ngân sách xã, các nguồn vốn lồng ghép và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện hoàn thành Chương trình. 
b) Việc hỗ trợ bảo đảm nguyên tắc không trùng lặp giữa các nội dung thuộc Chương trình và các Chương trình mục tiêu quốc gia khác; đồng thời phù hợp với tổ chức hành chính hai cấp, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước và huy động xã hội hóa. 
c) Kinh phí quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình được trích từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí trực tiếp cho Chương trình. 
d) Cơ chế thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình thực hiện theo quy định tại Chương V Nghị định số 358/2025/NĐ-CP và các cơ chế, chính sách hiện hành của trung ương và thành phố có liên quan. 
đ) Nội dung chi nguồn chi thường xuyên: thực hiện theo Thông tư số 60/2026/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030; các hướng dẫn của Bộ Tài chính cho giai đoạn 2026-2030 và các cơ chế, chính sách hiện hành khác của trung ương và thành phố. 
4. Cơ chế đầu tư thực hiện các công trình, dự án thuộc Chương trình 
a) Chủ đầu tư các dự án thuộc Chương trình Đối với dự án xây dựng hạ tầng trên địa bàn 01 xã, phường, đặc khu: Tùy theo điều kiện thực tế, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giao Phòng chuyên môn cấp xã hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã làm chủ đầu tư. Đối với dự án, công trình đường liên xã; công trình thủy lợi trọng điểm, xung yếu: Ủy ban nhân dân thành phố lựa chọn, giao đơn vị có đủ năng lực làm chủ đầu tư phù hợp với tính chất và quy mô dự án. 
b) Cơ chế đầu tư Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Nghị định số 358/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan.
 5. Cơ chế lồng ghép nguồn vốn, huy động các nguồn lực ngoài ngân sách
a) Cơ chế lồng ghép nguồn vốn: Thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP. 
b) Cơ chế huy động các nguồn lực ngoài ngân sách: Thực hiện nguyên tắc "Nhà nước và Nhân dân cùng làm"; khuyến khích, tạo điều kiện huy động các nguồn lực hợp pháp từ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư tham gia đầu tư, quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Người dân không bị bắt buộc đóng góp. Chỉ huy động đóng góp của người dân bằng tiền, hiện vật hoặc ngày công lao động để thực hiện Chương trình trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, rõ trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật và không được huy động quá sức dân. Các khoản đóng góp bằng hiện vật và ngày công lao động được quy đổi giá trị để tính vào tổng mức đầu tư công trình nhưng không hạch toán thu - chi ngân sách nhà nước. 
Điều 6. Chính sách trong thực hiện nâng cấp, mở rộng đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại 
1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ bằng tiền đối với giá trị của tài sản, vật kiến trúc phải tháo dỡ gắn liền với đất của người sử dụng đất tự nguyện tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng, mở rộng công trình giao thông theo tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại. Mức hỗ trợ bằng 100% giá trị thiệt hại của tài sản, vật kiến trúc được xác định theo đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại thời điểm tặng cho quyền sử dụng đất. 
2. Trường hợp diện tích đất ở còn lại sau khi hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng, mở rộng công trình giao thông theo tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại mà không đủ diện tích tối thiểu để tách thửa theo quy định của pháp luật đất đai mà người dân có nhu cầu tặng cho cả phần diện tích đất ở còn lại đó thì được hỗ trợ như sau: 
a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ bằng tiền cho hộ gia đình, cá nhân tương ứng với giá trị toàn bộ diện tích đất đã tặng cho. 
b) Mức hỗ trợ bằng 100% mức bồi thường về đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm tặng cho quyền sử dụng đất về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 
3. Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện chính sách quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này được tính trong chi phí giải phóng mặt bằng của các công trình, dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại.
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NGHỊ QUYẾT
Quy định tiêu chí đối với người nước ngoài là chuyên gia,
nhà khoa học, người có tài năng, nhà quản lý, người lao động
có trình độ cao làm việc tại doanh nghiệp có trụ sở chính
trong Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng

	Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
[bookmark: tvpllink_nbilipmzhq]	Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14;
[bookmark: tvpllink_hxfwdozzgu]Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15;
	Căn cứ Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng;
	Căn cứ Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 221/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;
	Xét Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp;
	Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí đối với người nước ngoài là chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, nhà quản lý, người lao động có trình độ cao làm việc tại doanh nghiệp có trụ sở chính trong Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng.  
 	   Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Nghị quyết này quy định tiêu chí để xác định người nước ngoài là chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, nhà quản lý, người lao động có trình độ cao làm việc tại doanh nghiệp có trụ sở chính trong Khu thương mại tự do thành phố 2 Hải Phòng làm cơ sở để áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi miễn thị thực và cấp thẻ tạm trú 10 năm.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
 1. Người nước ngoài được xác định là chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, nhà quản lý hoặc người lao động có trình độ cao làm việc tại doanh nghiệp có trụ sở chính trong Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng. 
2. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan.	  
      	Điều 3. Tiêu chí xác định chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, nhà quản lý, người lao động có trình độ cao
1. Tiêu chí xác định chuyên gia thuộc một trong các trường hợp sau: 
a) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 02 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài làm việc hoặc dự kiến làm việc tại Việt Nam; 
b) Có bằng đại học trở lên trong chuyên ngành được đào tạo và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài làm việc hoặc dự kiến làm việc tại Việt Nam đối với chuyên gia làm việc trong lĩnh vực tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia hoặc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội được bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định hoặc theo thỏa thuận hợp tác của Chính phủ Việt Nam. 
2. Tiêu chí xác định nhà khoa học thuộc một trong các trường hợp sau: 
a) Người có chức danh học hàm, học vị tiến sĩ được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong nước, quốc tế công nhận, cấp bằng và có quốc tịch hoặc được đào tạo, làm việc tại các quốc gia OECD; 
b) Người có chức danh học hàm, học vị tiến sĩ được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong nước, quốc tế công nhận, cấp bằng và tham gia các đề tài nghiên cứu hoặc làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học và công nghệ uy tín tại Việt Nam và quốc tế (Quy định tại Mục 1 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này); 
c) Có sáng chế được công nhận hoặc bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc các cơ quan sở hữu trí tuệ uy tín thế giới (Quy định tại Mục 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này); 
d) Là tác giả chính của ít nhất 01 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học uy tín của Hội đồng Giáo sư nhà nước hoặc thuộc danh mục cơ sở dữ liệu tạp chí quốc tế uy tín: Web of Science, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Scopus. 
3. Tiêu chí xác định người có tài năng thuộc một trong các trường hợp sau: 
a) Đạt giải thưởng quốc tế uy tín về kinh tế - khoa học - kỹ thuật chuyên ngành hoặc giải thưởng, huy chương được công nhận tại các cuộc thi khoa học uy tín toàn cầu (Quy định tại Mục 3, Mục 4 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này); 
b) Trường hợp đặc biệt, người có tài năng nhưng chưa đạt các giải thưởng, huy chương quy định tại điểm a khoản 3 Điều này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. 
4. Tiêu chí xác định nhà quản lý: Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật. 
5. Tiêu chí xác định người lao động có trình độ cao thuộc một trong các trường hợp sau: 
a) Được đào tạo ít nhất 03 năm trong chuyên ngành thuộc Danh mục ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài làm việc hoặc dự kiến làm việc tại Việt Nam trong Danh mục ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết này; 
b) Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài làm việc hoặc dự kiến làm việc tại Việt Nam trong Danh mục ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết này; 
c) Được phong tặng danh hiệu hoặc được cấp chứng chỉ nghề chuyên nghiệp đối với các đối tượng lao động tay nghề cao theo từng chuyên ngành được các Hiệp hội nghề quốc tế công nhận (Quy định tại Mục 5 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này). 
Điều 4. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2026.
[bookmark: dieu_7][bookmark: dieu_6]Điều 5. Tổ chức thực hiện	
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2026./. 

	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
 - Chính phủ; 
- Ủy ban Công tác đại biểu (Quốc hội); 
- Các VP: Quốc hội, Chính phủ; 
- Các bộ: Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; 
- Vụ Pháp chế các bộ: Nội vụ, Công an; 
- Cục Kiểm tra VB và TCTHPL (Bộ Tư pháp); 
- TT TU, TT HĐND TP, UBND TP; - Đoàn ĐBQH TP; 
- Ủy ban MTTQVN TP; 
- Các Ban HĐND TP; 
- Đại biểu HĐND TP khóa XVII; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; 
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND TP, UBND TP; 
- TT ĐU, TT HĐND, UBND cấp xã; - Báo và PTTH HP, Công báo HP, Cổng TTĐT TP; 
- Lưu: VT, HSKH.
	CHỦ TỊCH


(Đã ký)



Lê Văn Hiệu








PHỤ LỤC I
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố)


1. Cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học và công nghệ uy tín tại Việt Nam và quốc tế là các cơ sở, viện nghiên cứu có tên tại Top 10 Bảng xếp hạng đại học Việt Nam (VNUR) hoặc Top 500 bảng xếp hạng đại học thế giới của tổ chức Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings) hoặc Top 1000 Bảng xếp hạng các tổ chức nghiên cứu và giáo dục đại học SCImago Institutions Rankings (SIR). 
2. Các cơ quan sở hữu trí tuệ uy tín thế giới gồm: USPTO (Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ); EPO (Cơ quan Sáng chế Châu Âu); JPO (Văn phòng Sáng chế Nhật Bản); CNIPA (Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc); KIPO (Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc). 
3. Giải thưởng quốc tế uy tín gồm: Giải Nobel (Nobel Prize); Giải thưởng Turing (ACM A.M. Turing Award); Huy chương Fields (Fields Medal); Giải Abel; Giải thưởng Công nghệ Thiên niên kỷ (Millennium Technology Prize); Giải Kavli (Kavli Prize); Giải thưởng Wolf (Wolf Prize); Giải thưởng Breakthrough (Breakthrough Prize); Giải Kyoto (Kyoto Prize); Giải thưởng VinFuture. 
4. Các cuộc thi khoa học uy tín toàn cầu gồm: Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế (ISEF - International Science and Engineering Fair); Cuộc thi Phát minh và Đổi mới Thế giới (WIIF - World Invention Innovation Forum) hoặc các kỳ thi Olympic Khoa học Quốc tế (International Science Olympiads). 
5. Các Hiệp hội nghề quốc tế gồm: ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc); CFA Institute (Hiệp hội CFA); CMI (Viện Quản lý và Lãnh đạo); IABC (Hiệp hội Truyền thông Kinh doanh Quốc tế); IEEE (Viện Kỹ sư Điện và Điện tử); EC-Council (Hội đồng Quốc tế các Chuyên gia Thương mại Điện tử); ASCM (Hiệp hội Quản lý Chuỗi cung ứng); CILT (Viện Logistics và Vận tải Công chứng).










PHỤ LỤC II
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố)


	STT
	Ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên

	1
	Đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp mạch tích hợp bán dẫn, công nghệ thiết kế, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp (IC), điện tử linh hoạt (PE), chip, vật liệu bán dẫn

	2
	Công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới

	3
	Phát triển đô thị thông minh, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng, trung tâm hội chợ triển lãm hàng hóa, trung tâm logistics, trung tâm thương mại, cảng cạn, kho hàng hóa và dịch vụ logistics

	4
	Công nghệ sinh học, y dược, y tế công nghệ cao, sản xuất thiết bị y tế kỹ thuật số và Dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao quốc tế

	5
	Năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, kỹ thuật môi trường

	6
	Tài chính

	7
	Công nghệ tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp mũi nhọn

	8
	Đầu tư xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D)

	9
	Điều hành, quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu

	10
	Công nghiệp văn hóa




 


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 21/2026/NQ-HĐND
	          Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2026



  
 NGHỊ QUYẾT
Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học    
tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 123/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 03 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 
Căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021của  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”;
Căn cứ Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Xóa mù chữ;
Căn cứ Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”;
Xét Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh 
a) Nghị quyết này quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” (sau đây gọi là Đề án) trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 
b) Nghị quyết không áp dụng đối với các Đề án nêu tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” (sau đây gọi là Thông tư số 17/2022/TT-BTC). 
2. Đối tượng áp dụng 
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
Điều 2. Nội dung và mức chi
1. Chi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội về mục đích, ý nghĩa, vai trò và ích lợi của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; chi tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hàng năm: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
2. Chi công tác phí, chi thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án tại địa phương, học tập kinh nghiệm mô hình xây dựng xã hội học tập hiệu quả trong nước theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết ở các cấp: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 10/2025/NQHĐND ngày 25 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị sử dụng ngân sách địa phương. 
3. Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng thuộc các hoạt động của Đề án; chi bồi dưỡng cho báo cáo viên, hướng dẫn viên tham gia giảng dạy tại Trung tâm học tập cộng đồng (bao gồm công tác chuẩn bị, soạn bài và báo cáo); chi đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý của Trung tâm học tập cộng đồng: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng.
 4. Chi kiểm tra, đánh giá, xếp loại/công nhận các mô hình học tập, gồm: 
a) Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị triển khai kế hoạch đánh giá, xếp loại/công nhận các mô hình học tập: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 10/2025/NQHĐND ngày 25 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị sử dụng ngân sách địa phương; 
b) Chi điều tra nhu cầu học tập, thu thập minh chứng, chi tổng hợp số liệu, viết báo cáo đánh giá; căn cứ quy mô, tính chất của từng cuộc điều tra, Thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì thực hiện kiểm tra, đánh giá, xếp loại/công nhận các mô hình học tập: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
5. Chi tiền điện đối với các lớp học tại Trung tâm học tập cộng đồng ban đêm; chi hỗ trợ tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy, học tập tại các Trung tâm học tập cộng đồng: Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng quyết định mức chi cụ thể trong phạm vi dự toán được giao của đơn vị để thực hiện và thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh. 
6. Chi cho công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục: 
a) Chi cho các hoạt động điều tra, khảo sát phục vụ công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở (sau đây viết tắt là phổ cập giáo dục): Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 
b) Chi ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí chi thắp sáng ban đêm (đối với các lớp học phổ cập, xóa mù chữ ban đêm, nếu có): Thanh toán theo chi phí và thời gian học thực tế, mức tối đa 250.000 đồng/lớp/tháng; chi hỗ trợ mua sổ sách theo dõi quá trình học tập: Thanh toán theo hóa đơn thực tế, mức tối đa 150.000 đồng/lớp/kỳ học; chi mua sách giáo khoa dùng chung đối với các lớp phổ cập, xóa mù chữ ban đêm: Đơn vị tổ chức cho trang bị, mua cho học viên theo dự toán được phê duyệt, bảo đảm đủ sách, tài liệu cho mỗi học viên tương ứng với chương trình học/kỳ học/năm học. Mức chi thực tế theo giá thị trường tại thời điểm mua và có chứng từ hợp pháp. Khuyến khích việc bảo quản, lưu trữ tại tủ sách đơn vị đối với sách giáo khoa, tài liệu có thể sử dụng lại nhiều lần; 
c) Chi tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ (nếu có): Hỗ trợ Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp xã nơi học viên lớp xóa mù chữ cư trú mức 360.000 đồng/học viên/kỳ học hoàn thành; 
d) Trong trường hợp huy động tình nguyện viên tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ (nếu có): Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại cho các đối tượng này theo chế độ công tác phí quy định tại Nghị quyết số 10/2025/NQHĐND ngày 25 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị sử dụng ngân sách địa phương. 
7. Những nội dung và mức chi khác không quy định tại Nghị quyết này, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2022/TT-BTC và các quy định pháp luật có liên quan. 
8. Trong trường hợp cùng đối tượng, cùng nội dung mà có nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng mức cao nhất.
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện	
Ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2026. 
2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết bảo đảm đúng quy định pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2026./.
	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ; 
- Ủy ban Công tác đại biểu (Quốc hội); 
- Các VP: Quốc hội, Chính phủ; 
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; 
- Vụ Pháp chế các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; - Cục Kiểm tra VB và TCTHPL (Bộ Tư pháp); 
- TTTU, TTHĐND TP, UBND TP; 
- Đoàn ĐBQH TP; 
- Ủy ban MTTQVN TP; 
- Các Ban HĐND TP; 
- Đại biểu HĐND TP khóa XVII; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; 
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND TP, UBND TP; 
- TT ĐU, TT HĐND, UBND cấp xã; 
- Báo và PTTH HP, Công báo HP, Cổng TTĐT TP; 
- Lưu: VT, HSKH.

	CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Lê Văn Hiệu
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THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 22/2026/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2026


 
NGHỊ QUYẾT
Đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; 
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ; 
Xét Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp; Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
Điều 1. Đặt tên 33 đường, 62 phố và 03 công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này. 
Điều 2. Điều khoản thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 8 năm 2026. 
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện phân định ranh giới, gắn biển tên đường, phố, công trình công cộng và tuyên truyền để Nhân dân hiểu ý nghĩa tên đường, phố và công trình công cộng được đặt tên theo Nghị quyết này. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 2 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2026./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
 - Chính phủ; 
- Ủy ban Công tác đại biểu (Quốc hội); 
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; 
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp; 
- Cục Kiểm tra VB và TCTHPL (Bộ Tư pháp);
 - TTTU, TT HĐND TP, UBND TP; 
- Đoàn ĐBQH HP;
 - Ủy ban MTTQ VN TP; 
- Các Ban HĐND TP;
 - Đại biểu HĐND TP khóa XVII; 
- Các VP: TU, ĐĐBQH và HĐND TP, UBND TP; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; 
- TT ĐU, TT HĐND, UBND cấp xã;
 - Báo và PTTH HP, Công báo HP, Cổng TTĐT TP; 
- Lưu: VT, HSKH.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Văn Hiệu





	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 23/2026/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2026


 
NGHỊ QUYẾT
Quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố đối với việc thực hiện thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13; 
Căn cứ Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí; 
Xét Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp; 
Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố đối với việc thực hiện thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh Nghị quyết này quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố đối với việc thực hiện thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến trên địa bàn thành phố. 
2. Đối tượng áp dụng 
a) Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia; các cơ quan, tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ công qua hình thức trực tuyến. 
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố. 
Điều 2. Mức thu phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến trên địa bàn thành phố 
1. Mức thu bằng “0 đồng” đối với 04 loại lệ phí sau: 
a) Lệ phí hộ tịch. 
b) Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 
c) Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
d) Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
2. Mức thu bằng “0 đồng” đối với 07 loại phí sau: 
a) Phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố. 
b) Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố. 
c) Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.
 d) Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 
đ) Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
e) Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống. 
g) Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
Điều 3. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp 
1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 8 năm 2026. 
2. Các nghị quyết sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành: 
a) Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 
b) Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
3. Quy định chuyển tiếp: 
Đối với các thủ tục hành chính thực hiện nộp hồ sơ qua hình thức trực tuyến trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương và Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng. 
Điều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu của Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khoá XVII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2026./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
- Chính phủ; 
- Các VP: Quốc hội, Chính phủ; 
- Ủy ban Công tác đại biểu (Quốc hội);
 - Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ; 
- Vụ pháp chế các Bộ: Tài chính, Tư pháp; 
- Cục KTVB và TC THPL (Bộ Tư pháp); 
- TTTU, TT HĐND, UBND TP;
 - Đoàn ĐBQH Hải Phòng; 
- Uỷ ban MTTQ VN TP; 
- Đại biểu HĐND TP; 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
 - Các VP: Thành ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND TP;
 - TT ĐU, TT HĐND, UBND cấp xã;
 - Báo và PTTH HP, Công báo HP, Cổng TTĐT TP; 
- Lưu: VT, HSKH.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Văn Hiệu





	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 24/2026/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2026


 
NGHỊ QUYẾT
Quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với người tham gia lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã mà không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2020/QH14 và Luật số 146/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 98/2025/QH15; Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 98/2025/QH15; 
Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 16/2025/NĐ-CP và Nghị định số 220/2025/NĐ-CP; 
Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 200/2025/NĐ-CP và Nghị định số 53/2026/NĐ-CP; 
Xét Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với người tham gia lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã mà không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra số 76/BC-BPC ngày 24 tháng 7 năm 2 2026 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp; 
Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với người tham gia lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã mà không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: 
Nghị quyết này quy định chi tiết điểm a khoản 1 Điều 33 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 12 Nghị định số 53/2026/NĐ-CP về mức trợ cấp ngày công lao động đối với người tham gia lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã mà không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
2. Đối tượng áp dụng: 
a) Người tham gia lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã mà không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 
b) Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết này. 
Điều 2. Mức trợ cấp ngày công lao động 
1. Mức trợ cấp ngày công lao động đối với người tham gia lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã mà không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng, chống thiên tai là 327.600 đồng/người/ngày. 
2. Nếu huấn luyện, diễn tập và làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai vào ban đêm (từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau) được tính tăng thêm bằng 50% mức trợ cấp ngày công lao động quy định tại khoản 1 Điều này. 
3. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, mức trợ cấp hoặc được huy động thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một thời điểm thì chỉ được hưởng 01 (một) mức hỗ trợ cao nhất. 
Điều 3. Nguồn kinh phí 
1. Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố. 
2. Ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 4. Điều khoản thi hành 
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2026. 
2. Quy định chuyển tiếp: Chế độ, chính sách về trợ cấp ngày công lao động đối với người thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị quyết này đang được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của Nghị định số 66/2021/NĐ-CP nhưng đến thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền thì được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết này. 
Điều 5. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2026./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ; 
- Ủy ban Công tác đại biểu (Quốc hội); 
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; 
- Cục KTVB và TCTHPL (Bộ Tư pháp); 
- Vụ Pháp chế các Bộ: Tài chính, NN và MT;
 - TT TU, TT HĐND, UBND thành phố;
 - Đoàn ĐBQH thành phố;
 - UBMTTQVN thành phố; 
- Các đại biểu HĐND thành phố; 
- Các Văn phòng: TU, ĐĐBQH và HĐND, UBND TP; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 
- TT ĐU, TT HĐND, UBND các xã, phường, đặc khu; 
- Báo và PTTH HP, Công báo HP, Cổng TTĐT TP;
 - Lưu: VT, HSKH.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Văn Hiệu







	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số: 25/2026/NQ-HĐND
	
Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2026




NGHỊ QUYẾT
Quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn thành phố Hải Phòng


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
[bookmark: tvpllink_sejwphwsid_1]Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
Xét Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra số 66/BC-BPC ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
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Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2. Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức, hoạt động của lực lượng dân phòng.
Điều 3. Tiêu chí thành lập Đội dân phòng
Mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 01 Đội dân phòng.
Điều 4. Tiêu chí số lượng thành viên Đội dân phòng
Mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí Đội dân phòng với 15 thành viên, gồm: 01 đội trưởng, 01 đội phó, 13 đội viên.
Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2026.
2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.
3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2026./
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ; 
- Ủy ban Công tác đại biểu (Quốc hội); 
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; 
- Cục KTVB và TCTHPL (Bộ Tư pháp); 
- Cục Pháp chế và CCHCTP (Bộ Công an); 
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); 
- TT TU, TT HĐND, UBND thành phố; 
- Đoàn ĐBQH thành phố; 
- UBMTTQVN thành phố; 
- Các đại biểu HĐND thành phố; 
- Các Văn phòng: TU, ĐĐBQH và HĐND, UBND TP; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 
- TT ĐU, TT HĐND, UBND các xã, phường, đặc khu;
 - Báo và PTTH HP, Công báo HP, Cổng TTĐT TP; 
- Lưu: VT, HSKH.
	
CHỦ TỊCH

          (Đã ký)



Lê Văn Hiệu





	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 26/2026/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2026


     
NGHỊ QUYẾT
Quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc                              tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;
Căn cứ Thông tư 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;
Xét Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra số 74/BC-BPC ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp (gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường, đặc khu) trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, gồm:
a) Công chức, viên chức thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố; công chức của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố; 
b) Công chức thuộc biên chế của Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường, đặc khu (cấp xã); công chức thuộc các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; 
c) Viên chức thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Điều 3. Điều kiện hỗ trợ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thành phố
1. Điều kiện hỗ trợ: 
a) Công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng phải đảm bảo tiêu chuẩn và thời hạn làm việc theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 11 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP; 
b) Đối với công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố: Danh sách công chức, viên chức được hỗ trợ theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh sách nhân sự hoặc thay đổi nhân sự được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố; 
c) Đối với công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã: Danh sách công chức, viên chức được hỗ trợ theo Quyết định của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã về việc phê duyệt danh sách nhân sự hoặc thay đổi nhân sự được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 
2. Mức hỗ trợ hằng tháng: 
a) Công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố: 2.000.000 đồng/người/tháng. 
b) Công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã: 1.200.000 đồng/người/tháng. 
3. Hỗ trợ kinh phí may đồng phục: 3.000.000 đồng/người/năm.
4. Mức hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thành phố không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. 
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn của đơn vị sự nghiệp và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 5. Điều khoản thi hành 
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2026. 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2026./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; 
- Ủy ban Công tác đại biểu (Quốc hội); 
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; 
- Cục KTVB và TCTHPL (Bộ Tư pháp); - Vụ Pháp chế các Bộ: Nội vụ, Tài chính, NN và MT; 
- TT TU, TT HĐND, UBND thành phố; - Đoàn ĐBQH thành phố; 
- UBMTTQVN thành phố; - Các đại biểu HĐND thành phố; 
- Các Văn phòng: TU, ĐĐBQH và HĐND, UBND TP; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 
- TT ĐU, TT HĐND, UBND các xã, phường, đặc khu; 
- Báo và PTTH HP, Công báo HP, Cổng TTĐT TP; 
- Lưu: VT, HSKH
	CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Lê Văn Hiệu
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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NGHỊ QUYẾT
Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách
 ở thôn, tổ dân phố nghỉ ngay kể từ khi kiện toàn, cơ cấu lại để nâng cao chất lượng đội ngũ ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu; 
Căn cứ Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế; 	
Căn cứ Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố;
Xét Tờ trình số 192/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ ngay kể từ khi kiện toàn, cơ cấu lại để nâng cao chất lượng đội ngũ ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra số 72/BC-BPC ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp; 
Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ ngay kể từ khi kiện toàn, cơ cấu lại để nâng cao chất lượng đội ngũ ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ ngay kể từ khi kiện toàn, cơ cấu lại để nâng cao chất lượng đội ngũ ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đang công tác được cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định cho nghỉ việc ngay trong khoảng thời gian từ ngày 17/6/2026 đến hết ngày 31/7/2026 do không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của thành phố để nâng cao chất lượng đội ngũ (không bao gồm đối tượng dôi dư do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố hưởng chính sách, chế độ theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP). 
2. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thẩm định, chi trả và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách. 
Điều 3. Chính sách hỗ trợ
Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này được hưởng chính sách hỗ trợ như sau: 1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP (không bao gồm đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này) thì được hưởng các chế độ sau: 
a) Đối với người có dưới 05 năm công tác thì được hưởng các chế độ sau: Được hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với số tháng công tác. Được hưởng trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác. Được trợ cấp 03 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm. Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 
b) Đối với người có từ đủ 05 năm công tác trở lên và có tuổi đời còn dưới 05 năm đến tuổi nghỉ hưu thì được hưởng các chế độ sau: Được hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với tuổi nghỉ hưu. Được hưởng trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác. Được trợ cấp 03 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm. Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 
c) Đối với người có từ đủ 05 năm công tác trở lên và có tuổi đời từ đủ 05 năm trở lên đến tuổi nghỉ hưu thì được hưởng các chế độ sau: Được hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng nhân với 60 tháng. Được hưởng trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác. Được trợ cấp 03 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng để tìm việc làm. Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 
2. Đối với cán bộ, công chức cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 nên được bố trí sang làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng các chế độ như quy định tại khoản 1 Điều này nhưng tiền lương tháng hiện hưởng để tính trợ cấp là tiền lương tháng liền kề của chức danh cán bộ, công chức cấp xã trước khi được bố trí sang làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. 
3. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng phụ cấp hàng tháng hiện hưởng. 
4. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong thời gian 60 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định cho nghỉ việc thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp. 
5. Cách xác định thời gian, tiền lương và phụ cấp để tính hưởng mức hỗ trợ theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều này được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.
	Điều 4. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ ngay kể từ khi kiện toàn, cơ cấu lại để nâng cao chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tại Nghị quyết này do ngân sách thành phố bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành.
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